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NĂM HỌC 2022 - 2023

  KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

9



T/số LT TH T/số LT TH

1 KHM21023 Triết học Mác-Lênin 3 3 0 45 45 0

2 NNG21373 Tiếng Anh chuyên ngành I 3 3 0 45 45 0

3 GDT21033 Giáo dục thể chất 3 1 2 75 15 60

4 GDS22012 Tâm lý y học - Đạo đức y học 2 2 0 30 30 0

5 HHS22022 Sinh học và di truyền 2 1 1 45 15 30

13 10 3 240 150 90

04 tuần học GDQP (từ 03/7 đến 29/7/2023).

T/số LT TH T/số LT TH

1 QPA21018 Giáo dục quốc phòng - An ninh

2 KHM21042 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 2 0 30 30 0

3 HHS22052 Hoá học 2 2 0 30 30 0

4 THO21022 Tin học đại cương 2 1 1 45 15 30

5 KHM21092 Pháp luật đại cương 2 2 0 30 30 0

6 TVL22072 Xác suất - Thống kê y học 2 2 0 30 30 0

7 TVL22022 Vật lý - Lý sinh 2 2 0 30 30 0

8 GPH23122 Giải phẫu 2 1 1 45 15 30

9 SLH23102 Sinh lý 2 1 1 45 15 30

10 SLH23112 Sinh lý bệnh  - Miễn dịch 2 2 0 30 30 0

11 HSI23142 Hóa sinh 2 1 1 45 15 30

12 HAY24013 Vật lý cơ sở các phương pháp tạo ảnh y học 3 2 1 60 30 30

23 18 5 420 270 150

* Theo thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo

SỐ TÍN CHỈ SỐ TIẾT

165 tiết*

Cộng

HỌC KỲ I: 12 tuần, từ 10/10/2022 đến 31/12/2022                                                                        27t/T

STT  HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

Mã HP

Mã HP

KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 

NĂM THỨ NHẤT: ĐH KT HAYH K.9

01 tuần nhập học và SHCD; 09 tuần học LT, TH tại trường; 02 tuần thi kết thúc học kỳ.

SỐ TÍN CHỈ

Cộng

HỌC KỲ II: 28 tuần, từ 02/01 đến 29/7/2023                                                                                 25t/T

02 tuần học LT, TH tại trường; 03 tuần nghỉ Tết AL (từ 16/01 - 04/02/2023);

15 tuần học LT, TH tại trường; 04 tuần thi kết thúc học kỳ (22/5 - 17/6/2023);  

STT HỌC PHẦN
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T/số LT TH T/số LT TH

1 KHM21072 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 30 30 0

2 NNT23042 Dược lý 2 2 0 30 30 0

3 NGO23042 Bệnh học ngoại khoa 2 2 0 30 30 0

4 HAY24023 Giải phẫu X quang thường quy I 3 2 1 60 30 30

5 HAY24034 Kỹ thuật chụp X quang thông thường I 4 2 2 90 30 60

6 HAY24044 Kỹ thuật chụp X quang thông thường II 4 2 2 90 30 60

7 HAY24063 Kỹ thuật chụp X quang đặc biệt I 2 1 1 45 15 30

8 HAY24082 Kỹ thuật buồng tối - Ghi nhận và lưu giữ ảnh 2 1 1 45 15 30

21 14 7 420 210 210

02 tuần học LT, TH tại trường; 03 tuần nghỉ Tết AL (từ 16/01 - 04/02/2023);

04 tuần thi kết thúc học kỳ (22/5 - 17/6/2023); 04 tuần học GDQP (từ 31/7 đến 26/8/2023).

T/số LT TH T/số LT TH

1 KHM21062 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 30 30 0

2 KHM21082 Lịch sử ĐCS Việt Nam 2 2 0 30 30 0

3 DCO23142 Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu 2 1 1 45 15 30

4 GPH23022 Giải phẫu bệnh 2 1 1 45 15 30

5 NNT23082 Bệnh học nội khoa 2 2 0 30 30 0

6 HAY24052 Kỹ thuật chụp X quang thông thường III 2 1 1 45 15 30

7 HAY24072 Kỹ thuật chụp X quang đặc biệt II 2 1 1 45 15 30

8 HAY24093 Giải phẫu hình ảnh cắt lớp I 3 2 1 60 30 30

9 HAY24102 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính I 2 1 1 45 15 30

10 HAY24252 Giải phẫu X quang thường quy II 2 1 1 45 15 30

11 NNT24142 TTBV Điều dưỡng và Bệnh học 2 0 2 90 0 90

23 14 9 510 210 300

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 

NĂM THỨ HAI: ĐH KT HAYH K.8

HỌC PHẦN

STT HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

HỌC KỲ I: 17 tuần, từ 05/9/2022 đến 31/12/2022                                                                         30t/T

14 tuần học LT và TH tại trường; 03 tuần thi kết thúc học kỳ.

SỐ TÍN CHỈ SỐ TIẾT
Mã HP

KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023

Cộng

STT Mã HP

Cộng

HỌC KỲ II: 28 tuần, từ 02/01 đến 26/8/2023                                                                                    30t/T

09 tuần học LT, TH tại trường; 02 tuần TTBV; 04 tuần học LT, TH tại trường;

SỐ TÍN CHỈ
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02 tuần thi kết thúc học kỳ.

T/số LT TH T/số LT TH

1 NNG21423 Tiếng Anh chuyên ngành II 3 3 0 45 45 0

3 SKM23022 Sức khỏe môi trường 2 2 0 30 30 0

4 HAY24112 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính II 2 1 1 45 15 30

5 HAY24123 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ I 3 2 1 60 30 30

6 HAY24262 Giải phẫu hình ảnh cắt lớp II         2 1 1 45 15 30

7 HAY24213 Thực tập bệnh viện I 3 0 3 135 0 135

8 HAY24223 Thực tập bệnh viện II 3 0 3 135 0 135

18 9 9 495 135 360

02 tuần học LT, TH tại trường; 03 tuần nghỉ Tết AL (từ 16/01 - 04/02/2023);

T/số LT TH T/số LT TH

1 DTH22052 Nghiên cứu khoa học 2 1 1 45 15 30

2 DTH23012 Dịch tễ học 2 1 1 45 15 30

3 TCQ23022 Tổ chức y tế - Chương trình YTQG - GDSK 2 1 1 45 15 30

4 HAY24132 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ II 2 1 1 45 15 30

5 HAY24152
An toàn bức xạ - Tổ chức và quản lý khoa 

CĐHA
2 1 1 45 15 30

6 HAY24162 Kỹ thuật siêu âm 2 1 1 45 15 30

7 HAY24172 Sửa chữa và bảo quản máy 2 2 0 30 30 0

8 HAY24233 Thực tập bệnh viện III 3 0 3 135 0 135

9 HAY24243 Thực tập bệnh viện IV 3 0 3 135 0 135

20 8 12 570 120 450

NĂM THỨ BA: ĐH KT HAYH K.7

HỌC KỲ I: 17 tuần, từ 05/9/2022 đến 31/12/2022                                                                           33t/T

08 tuần học LT và TH tại trường; 06 tuần TTBV; 01 tuần học LT và TH tại trường; 

SỐ TÍN CHỈ SỐ TIẾT
STT HỌC PHẦN

HỌC KỲ II: 25 tuần, từ 02/01 đến 24/6/2023                                                                                  30t/T

STT HỌC PHẦN
SỐ TÍN CHỈ

KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 

SỐ TIẾT

Cộng

Cộng

11 tuần học LT, TH tại trường; 06 tuần TTBV; 03 tuần thi kết thúc học kỳ.

Mã HP

Mã HP
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T/số LT TH T/số LT TH

1 HAY24184 Triệu chứng học hình ảnh I              4 2 2 90 30 60

2 HAY24202
Kỹ thuật X quang can thiệp và chụp mạch 

máu
2 1 1 45 15 30

3 HAY24262 Giải phẫu hình ảnh cắt lớp II         2 1 1 45 15 30

4 HAY24272 Triệu chứng học hình ảnh II          2 1 1 45 15 30

5 HAY24142 Xạ trị                                               2 1 1 45 15 30

6 HAY24302 Kỹ thuật chụp X quang quy ước       2 1 1 45 15 30

7 HAY24382
Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính và cộng 

hưởng từ bổ sung       
2 1 1 45 15 30

8 HAY24292 Thực tập bệnh viện V                    2 0 2 90 0 90

18 8 10 450 120 330

T/số LT TH T/số LT TH

1 HAY24364 Thực tế tốt nghiệp 4 0 4 180 0 180

2
HAY24377/  

HAY24017
Khoá luận tốt nghiệp/Học phần tốt nghiệp

STT
SỐ TÍN CHỈ

KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 

NĂM THỨ TƯ: ĐH KT HAYH K.6

7 Tín chỉ

03 tuần nghỉ Tết AL (từ 16/01 - 04/02/2023).                                                                                

Mã HP

Mã HP
SỐ TIẾT

Cộng

HỌC KỲ II: 11 tuần, từ 06/02 đến 22/4/2023                                                                             

STT HỌC PHẦN

07 tuần TTBV; 04 tuần TTTN.

SỐ TIẾT

SỐ TÍN CHỈ

 HỌC PHẦN

HỌC KỲ I: 22 tuần, từ 05/9/2022 đến 04/02/2023                                                                        28t/T

14 tuần học LT, TH tại trường; 02 tuần TTBV; 03 tuần thi kết thúc học kỳ;
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